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1 TDL0072 7140231 Sư phạm Tiếng Anh Phạm Quỳnh Anh 14/03/2003 Nữ 42 06 1 28.60

2 TDL0886 7140231 Sư phạm Tiếng Anh Trần Thị Tâm Ánh 29/11/2003 Nữ 28 24 1 26.55

3 TDL1217 7140231 Sư phạm Tiếng Anh A Ban 02/02/2000 Nam 36 03 01 1 27.35

4 TDL0623 7140231 Sư phạm Tiếng Anh Nghiêm Xuân Bảo 01/07/2003 Nam 42 01 1 27.98

5 TDL1655 7140231 Sư phạm Tiếng Anh Phạm Thái Bình 28/12/2003 Nữ 39 08 2NT 26.55

6 TDL1992 7140231 Sư phạm Tiếng Anh Nguyễn Thị Mai Chi 04/10/2003 Nữ 29 17 2NT 26.95

7 TDL1780 7140231 Sư phạm Tiếng Anh Nguyễn Tâm Giao 23/05/2003 Nữ 40 06 1 27.65

8 TDL0328 7140231 Sư phạm Tiếng Anh Bùi Phạm Hồng Hạnh 08/01/2003 Nữ 43 06 1 26.65

9 TDL1723 7140231 Sư phạm Tiếng Anh Nguyễn Thị Thu Hiền 27/11/2003 Nữ 41 03 2 27.45

10 TDL1923 7140231 Sư phạm Tiếng Anh Nguyễn Thị Thanh Hương 08/06/2003 Nữ 04 02 3 28.31

11 TDL1485 7140231 Sư phạm Tiếng Anh Nguyễn Ngọc Vân Lam 07/02/2003 Nữ 43 07 1 28.15

12 TDL0728 7140231 Sư phạm Tiếng Anh Nguyễn Thị Thùy Linh 22/10/2003 Nữ 43 10 1 27.05

13 TDL0247 7140231 Sư phạm Tiếng Anh Phan Vũ Bảo Ngân 28/09/2003 Nữ 42 01 1 27.05

14 TDL1690 7140231 Sư phạm Tiếng Anh Nguyễn Triệu Yến Nhi 28/02/2003 Nữ 42 01 1 27.45

15 TDL0561 7140231 Sư phạm Tiếng Anh Nguyễn Hồng Nhung 25/05/2003 Nữ 52 01 2 26.85

16 TDL0973 7140231 Sư phạm Tiếng Anh Trần Hồng Nhung 06/12/2003 Nữ 45 01 2 26.75

17 TDL1638 7140231 Sư phạm Tiếng Anh Vi Thị Hà Phương 18/01/2003 Nữ 29 03 01 1 27.20

18 TDL0001 7140231 Sư phạm Tiếng Anh Nguyễn Diễm Quỳnh 14/08/2003 Nữ 52 07 1 28.05

19 TDL0576 7140231 Sư phạm Tiếng Anh Nguyễn Diễm Quỳnh 14/08/2003 Nữ 52 07 1 28.55

20 TDL0556 7140231 Sư phạm Tiếng Anh Lê Đặng Nhã Tâm 08/03/2003 Nữ 39 05 2 27.22

21 TDL0888 7140231 Sư phạm Tiếng Anh Vũ Thùy Nguyên Thảo 25/04/2003 Nữ 42 02 1 27.28

22 TDL0537 7140231 Sư phạm Tiếng Anh Đặng Thị Thùy Trang 07/03/2003 Nữ 52 06 2 27.08

23 TDL1281 7140231 Sư phạm Tiếng Anh Đỗ Thu Trang 17/09/2003 Nữ 45 01 2 27.15

Tổng danh sách : 23 thí sinh
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